	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 
TRUNG ƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: SỰ HỌC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ MẦM NON 2 (SH&PTTLTMN2)
Tên tiếng Anh: 	
Mã học phần:	[.....]
[2] Học phần thuộc khối kiến thức:

	Kiến thức giáo dục đại cương
	Kiến thức chuyên nghiệp

	
	Cơ sở của ngành
	Chuyên ngành
	Bổ trợ và nâng cao
(tự chọn)

	
	
	x
	



[3] Đối tượng sinh viên: (trình độ/ngành/năm học)
· Trình độ:	Cao đẳng  	
· Ngành học:	Giáo dục Mầm non			
· Năm học: 	2
[4] Số tín chỉ: 3	
Phân bổ thời gian:
· Lý thuyết trên lớp (15 tiết/tín chỉ):	25 tiết
· Bài tập trên lớp (15 tiết/tín chỉ):	10 tiết
· Tự học, tự nghiên cứu:	10 tiết
[5] Yêu cầu của học phần về phòng học, trang thiết bị cần thiết để giảng dạy:
· Phòng học:		Phòng học lý thuyết
· Phòng thi: 		Phòng thi lý thuyết
· Tổ chức thi:	Phòng Đào tạo tổ chức 	Khoa tổ chức 
· Trang thiết bị cần thiết:	Máy chiếu + bảng phấn
· Yêu cầu đặc biệt khác:	Không	
[6] Các học phần liên quan (nếu có):
· Học phần tiên quyết: Phát triển thể chất lứa tuổi mầm non; Sự học và sự phát triển tâm lý trẻ em 1 (SH&PTTLTE 1)
· Học phần song hành: Giáo dục học mầm non
· Học phần kế tiếp: 	
2. Thông tin về đơn vị phụ trách chuyên môn, giảng viên giảng dạy:
[1] Khoa/Phòng:	Khoa Cơ Bản
Tổ bộ môn:	Tâm lý- giáo dục
[2] Giảng viên biên soạn đề cương: 
- Họ và tên:   Nguyễn Thị Hiền             	
- Chức danh: Giảng viên chính.  Học hàm, học vị : Tiến sỹ
- Địa chỉ cơ quan: 		182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
-  Điện thoại: 0909 667 169	 	E-mail: hiennguyenthi@ncehcm.edu.vn
[3]     Giảng viên phụ trách giảng dạy 1: 
- Họ và tên:  Phạm Phước Mạnh     
- Chức danh: Giảng viên chính.  Học hàm, học vị : Tiến sĩ
- Địa chỉ cơ quan: 		182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
- Điện thoại: 0908138570	  E-mail: manhphamphuoc@ncehcm.edu.vn
[4]    Giảng viên phụ trách giảng dạy 2: 
- Họ và tên: Phùng Duy Hoàng Yến                
- Chức danh: Giảng viên.  Học hàm, học vị : Thạc sỹ
- Địa chỉ cơ quan: 		182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
- Điện thoại: 0903 186 154	 E-mail: yenphungduyhoang@ncehcm.edu.vn
[5]    Giảng viên phụ trách giảng dạy 3: 
- Họ và tên:  Nguyễn Xuân Hùng				
- Chức danh: Giảng viên.  Học hàm, học vị : Thạc sỹ
- Địa chỉ cơ quan: 		182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
- Điện thoại: 091 3764 429	 	E-mail: hungxuannguyen@ncehcm.edu.vn
3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Nội dung của học phần nhằm giúp người học lĩnh hội: Những kiến thức cơ bản về phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo như: Đặc điểm phát triển các hoạt động, trí tuệ và những tiền đề phát triển nhân cách của trẻ. Ý nghĩa của các hoạt động giáo dục đối với sự phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo. Những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc xác định, xây dựng kế hoạch để nghiên cứu, nhận xét và đánh giá các biểu hiện và mức độ phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo.
4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của học phần
Mục tiêu của học phần: 
- Mục tiêu chung: Lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về sự phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo, góp phần hình thành các kỹ năng và phẩm chất nghề cho giáo viên mầm non tương lai. Mục tiêu cụ thể như sau:
- Kiến thức: 
+ Xác định, mô tả và phân tích các đặc điểm phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo (hoạt động, trí tuệ, nhân cách).
- Trình bày được vai trò của các hoạt động đối với phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo.
- Kỹ năng: 
+ Xây dựng kế hoạch học tập; làm việc nhóm trong nghiên cứu tâm lý trẻ; báo cáo kết quả tự học và tự nghiên cứu về các yêu cầu của đề cương học phần và giảng viên đề ra
+ Biết vận dụng các kiến thức để nghiên cứu tâm lý trẻ, biết quan sát, nhận ra các biểu hiện về sự phát triển tâm lý của trẻ, đánh giá về sự phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo giải quyết các tình huống thực tiễn xảy ra trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ trong giáo dục mầm non.
- Thái độ: 
+ Có thái độ tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập, có hứng thú tìm hiểu những đặc điểm, biểu hiệu phát triển tâm lý, các điều kiện ảnh hưởng đến phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo.
+ Mạnh dạn, tự tin trong học tập, yêu nghề, yêu trẻ, có thái độ đúng đắn, tích cực đối với công tác chăm sóc, giáo dục trẻ của người học..
	
5. Giáo trình và tư liệu: 
Tài liệu tham khảo chính:
[1] TS. Mai Thị Nguyệt Nga (chủ biên) (2007). Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non. Nhà xuất bản Giáo dục. Ở thư viện trường.
[2] PTS. Trần Thị Quốc Minh, PTS. Mai Thị Nguyệt Nga, ThS. Lê Thị Minh Hà (1998). Tài liệu hướng dẫn thực hành bộ môn tâm lý học. Trường CĐSPMTW3. Ở thư viện trường.
[3] Lê Xuân Hồng, Mai Thị Nguyệt Nga (1998). Bài tập thực hành tâm lý học trẻ em. Trường CĐSPMGTW3 lưu hành nội bộ. Ở thư viện trường.
Tài liệu tham khảo phụ:
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009). Chương trình giáo dục mầm non. Ở thư viện trường.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010). Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi. 
3. Ngô Công Hoàn, Nguyễn Thị Mai Hà (1995). Tâm lý học trẻ em. Bộ Giáo dục và Đào tạo – Trung tâm nghiên cứu giáo viên. Hà Nội. Ở thư viện trường.
4.  PTS. Ngô Công Hoàn (1995). Tâm lý học trẻ em lứa tuổi lọt lòng đến 6 tuổi. Tập 2. Trường CĐSP Nhà trẻ - Mẫu giáo TW1. Ở thư viện trường.
5. Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên) – Nguyễn Thị Như Mai – Đinh Kim Thoa (2007). Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non (Từ lọt lòng đến 6 thuổi). Nhà xuất bản Đại học sư phạm. Ở thư viện trường.
6. V.X. Mukhina. Tâm lý học mẫu giáo, tập 2. L.A. Venghe (Chủ biên). Thế Trường (Dịch, 1981). Nhà xuất bản Giáo dục.
Website thông tin:
 www.mamnon.com.
 www.webtuoitho.com
 www.lamchame.com
 www.naeyc.org

6. Phương thức đánh giá học phần: 
[1] Yêu cầu chung của học phần theo quy chế:
· Sinh viên tham dự lớp học đầy đủ, tham gia thảo luận xây dựng bài trên lớp và chuẩn bị bài tập kỹ năng ở nhà để tự củng cố kiến thức cho bản thân;
· Sinh viên nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của giảng viên đối với học phần;
· Sinh viên nghiêm túc thực hiện bài kiểm tra và bài thi kết thúc học phần;
· Sinh viên vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý theo quy định.
[2] Để hoàn tất học phần, sinh viên phải “đạt”:
· Điểm tổng kết học phần  5,0 (năm) điểm theo thang điểm 10,0 (mười);
· Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đánh giá học phần theo trọng số (%) của các điểm thành phần như sau:
· Điểm quá trình:  Chiếm (40)% (a)
· Điểm thi cuối kỳ: Chiếm (60)% (b)
· Điểm tổng kết học phần:  (a) + (b) = 100%
· Xếp loại đánh giá của học phần: Theo thang điểm 10,0
[3] Hình thức, nội dung, thời lượng và tiêu chí chấm điểm của các bài thi:
Kiểm tra đánh giá thường xuyên:  		40% 
· Chuyên cần: thực hiện đầy đủ các bài tập cá nhân trên lớp và yêu cầu chuẩn bị bài ở nhà : 10 % 
· Hoạt động nhóm: 10 %
· Bài kiểm tra giữa kỳ: 20%
Thi cuối kỳ:	Tự luận				60 % 
Thang điểm: Thang điểm 10
7. Nội dung học phần (đề cương chi tiết của học phần)

CHƯƠNG I: SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ EM Ở TUỔI MẪU GIÁO
Mục tiêu:
[1] Kiến thức: 
· Xác định, mô tả và phân tích các hoạt động (hoạt động vui chơi; hoạt động vẽ, xây dựng; hoạt động lao động, học tập; hoạt động giao tiếp) của trẻ em ở tuổi mẫu giáo.
· Hiểu biết ý nghĩa các hoạt động của trẻ mẫu giáo của chúng đối với phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo.
[2] Kỹ năng:
· Có kỹ năng làm việc việc nhóm trong nghiên cứu tâm lý trẻ; báo cáo kết quả tự học và tự nghiên cứu về các hoạt động của trẻ mẫu giáo của giảng viên đề ra.
· Biết vận dụng các kiến thức, phương pháp cơ bản để nghiên cứu tâm lý trẻ trong các hoạt động của trẻ mẫu giáo để thực hiện các bài tập nghiên cứu đánh giá về sự phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo.
· Giải quyết các tình huống thực tiễn xảy ra trong quá trình tổ chức các hoạt động của trẻ mẫu giáo
[3] Thái độ: 
· Có thái độ tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập, có hứng thú tìm hiểu về các hoạt động của trẻ mẫu giáo.
· Giáo dục tính mạnh dạn, tự tin trong học tập, có thái độ đúng đắn, tích cực trong việc tổ chức các hoạt động của trẻ mẫu giáo.
Bài 1: Vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo 
1. Đặc điểm tâm lý của trẻ  trong hoạt động chơi
2. Vai trò của trò chơi (chủ yếu là trò chơi sắm vai có chủ đề) với sự phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo.
Bài 2: Hoạt động có sản phẩm của trẻ mẫu giáo
1.   Đặc điểm tâm lý của trẻ  trong hoạt động có sản phẩm
2.   Vai trò của các hoạt động  với sự phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo
Bài 3: Sự phát triển các yếu tố của hoạt động học tập và các hình thức lao động ở trẻ mẫu giáo
1. Sự xuất hiện hứng thú học tập và việc lĩnh hội các hành động học tập
1.1. Đặc điểm cơ bản của hoạt động học tập của trẻ mẫu giáo.
1.2. Sự xuất hiện hứng thú học tập.
1.3. Việc lĩnh hội các hành động học tập (các kỹ năng học tập).
2. Các hình thức sơ đẳng của hoạt động học tập
1.1. Đặc điểm của hoạt động lao động.
1.2. Những hình thức sơ đẳng của hoạt động lao động của trẻ mẫu giáo.
Bài 4: Đặc điểm giao tiếp của trẻ mẫu giáo
1. Sự giao tiếp của trẻ mẫu giáo với người lớn
2. Sự giao tiếp của trẻ mẫu giáo với bạn cùng tuổi

CHƯƠNG 2: SỰ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỦA TRẺ MẪU GIÁO
Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
· Xác định, mô tả và phân tích các đặc điểm phát triển trí tuệ của trẻ em ở tuổi mẫu giáo.
· Hiểu biết ý nghĩa của những tác động giáo dục đối với sự phát triển trí tuệ của trẻ mẫu giáo.
2.    Kỹ năng: 
· Có kỹ năng làm việc nhóm trong nghiên cứu các quá trình phát triển trí tuệ của trẻ mẫu giáo.
· Biết báo cáo kết quả tự học và tự nghiên cứu về các quá trình phát triển trí tuệ của trẻ mẫu giáo của giảng viên đề ra.
· Biết vận dụng các kiến thức, phương pháp cơ bản để nghiên cứu các quá trình phát triển trí tuệ tâm lý trẻ trong các hoạt động của trẻ mẫu giáo. 
· Có thể thực hiện các bài tập nghiên cứu đánh giá về sự phát triển trí tuệ của trẻ mẫu giáo
· Giải quyết các tình huống thực tiễn xảy ra trong quá trình tổ chức các hoạt động của trẻ mẫu giáo
3.    Thái độ: 
· Có thái độ tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập, có hứng thú tìm hiểu về các quá trình phát triển trí tuệ của trẻ mẫu giáo
· Giáo dục tính mạnh dạn, tự tin trong học tập, có thái độ đúng đắn, tích cực trong việc tổ chức các hoạt động của trẻ mẫu giáo nhằm phát triển các quá trình phát triển trí tuệ cho trẻ.
Bài 1: Sự phát triển chú ý của trẻ mẫu giáo.
1. Đặc điểm phát triển chú ý của trẻ mẫu giáo.
1.1. Sự phát triển tính tích cực của chú ý của trẻ mẫu giáo.
1.2. Đặc điểm phát triển các thuộc tính chú ý của trẻ mẫu giáo.
2. Vai trò của các hoạt động đối với sự phát triển chú ý của trẻ mẫu giáo.
2.1. Tổ chức các quá trình chú ý cho trẻ.
2.2. Tổ chức các hoạt đông tích cực cho trẻ.
3.  Bài học sư phạm
Bài 2: Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo 
1. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo
1.1. Sự phát triển các mặt ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo
1.2. Sự xuất hiện các hình thức mới của ngôn ngữ.
1.3. Sự phát triển các chức năng ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo.
2. Bài học sư phạm về phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo
Bài 3: Sự phát triển cảm giác và tri giác của trẻ mẫu giáo
1. Đặc điểm phát triển cảm giác và tri giác của trẻ mẫu giáo
1.1. Sự phát triển khả năng nhận thức các thuộc tính bên ngoài của đối tượng.
1.2. Đặc điểm tri giác về không gian, thời gian và tranh vẽ của trẻ mẫu giáo.
2. Bài học sư phạm về phát triển cảm giác và tri giác của trẻ mẫu giáo
Bài 4: Sự phát triển trí nhớ của trẻ mẫu giáo
1. Đặc điểm phát triển trí nhớ của trẻ mẫu giáo
1.1. Tính tích cực của trí nhớ
1.2. Nội dung trí nhớ
2. Vai trò của các hoạt động đối với phát triển trí nhớ của trẻ mẫu giáo
2.1. Vai trò của các hoạt động.
2.2. Vai trò của trò chơi
2.3. Vai trò của việc tổ cức các hoạt động tích cực
Bài 5: Sự phát triển tư duy của trẻ mẫu giáo
1. Đặc điểm phát triển tư duy của trẻ mẫu giáo
1.1. Nội dung tư duy của trẻ mẫu giáo
1.2. Sự phát triển các loại tư duy của trẻ mẫu giáo
a. Tư duy trực quan hành động
b. Tư duy trực quan hình ảnh
c. Tư duy logic từ ngữ
1.3. Khả năng phán đoán và khái quát hóa của trẻ mẫu giáo
2. Bài học sư phạm về sự phát triển tư duy của trẻ mẫu giáo
2.1. Vai trò của các hoạt động
2.2. Vai trò của trò chơi
2.3. Vai trò của việc tổ cức các hoạt động tích cực
Bài 6: Đặc điểm phát triển tưởng tượng của trẻ mẫu giáo
1. Đặc điểm tưởng tượng của trẻ mẫu giáo
1.1. Đặc điểm chung tưởng tượng của trẻ mẫu giáo
1.2. Sự phát triển tưởng tượng của trẻ mẫu giáo qua các độ tuổi
2. Bài học sư phạm về phát triển tưởng tượng của trẻ mẫu giáo
CHƯƠNG 3: SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CỦA TRẺ MẪU GIÁO
Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
· Xác định, mô tả và phân tích các yếu tố ảnh hưởng, khả năng điều khiển điều chỉnh hành vi, tình cảm, ý chí trong sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ em ở tuổi mẫu giáo .
· Hiểu biết ý nghĩa của những tác động giáo dục đối với các yếu tố ảnh hưởng, động cơ hành vi, tình cảm, ý chí trong sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo.
2.   Kỹ năng: 
· Có kỹ năng làm việc nhóm trong nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng, khả năng điều khiển điều chỉnh hành vi, tình cảm, ý chí đối với hình thành và phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo
· Biết báo cáo kết quả tự học và tự nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng, khả năng điều khiển điều chỉnh hành vi, tình cảm, ý chí đối với hình thành và phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo mà giảng viên đề ra.
· Biết vận dụng các kiến thức, phương pháp cơ bản để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng, khả năng điều khiển điều chỉnh hành vi, tình cảm, ý chí đối với hình thành và phát triển nhân cách trong các hoạt động của trẻ mẫu giáo. 
· Có thể thực hiện các bài tập nghiên cứu đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng, khả năng điều khiển điều chỉnh hành vi, tình cảm, ý chí đối với hình thành và phát triển nhân cách
· Giải quyết các tình huống thực tiễn xảy ra trong quá trình tổ chức các hoạt động của trẻ mẫu giáo
3.    Thái độ: 
· Có thái độ tích cực chủ động, sáng tạo trong học tập, có hứng thú tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng, khả năng điều khiển điều chỉnh hành vi, tình cảm, ý chí đối với hình thành và phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo
· Giáo dục tính mạnh dạn, tự tin trong học tập, có thái độ đúng đắn, tích cực trong việc tổ chức các hoạt động, áp dụng các biện pháp giáo dục nhằm hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ mẫu giáo.
Bài 1: Các điều kiện làm phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo
1. Ảnh hưởng của người lớn đối với sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo
1.1. Người lớn giúp trẻ làm quen với các mẫu hành vi đúng.
1.2. Người lớn dạy trẻ các quy tắc hành vi, đặt ra các yêu cầu, kiểm tra, đánh giá hành vi của trẻ.
1.3. Người lớn làm phát triển tình cảm tự hào, xấu hổ.
1.4. Vai trò tình yêu của người lớn đối với trẻ.
2. Vai trò của nhóm bạn cùng tuổi.
2.1. Thông qua hoạt động chung với bạn cùng tuổi.
2.2. Dư luận chung và ảnh hưởng của nó trong nhóm trẻ.
2.3. Địa vị của trẻ trong nhóm và vai trò của địa vị của trẻ trong nhóm.
3. Vai trò của hoạt động đối sự phát triển nhân cách của trẻ mẫu giáo
3.1. Vai trò của hoạt động vui chơi.
3.2. Vai trò của hoạt động sáng tạo, hoạt động học tập và hoạt động lao động.

Bài 2: Sự phát triển các động cơ hành vi và việc hình thành khả năng tự ý thức ở trẻ mẫu giáo
1. Nội dung các động cơ hành vi của trẻ mẫu giáo
1.1. Các biểu hiện của sự xuất hiện, phát triển các động cơ hành vi của trẻ mẫu giáo.
1.2. Các loại động cơ hành vi có ở trẻ mẫu giáo.
2. Sự hình thành hệ thống thứ bậc các động cơ
3. Sự hình thành khả năng tự ý thức, tự đánh giá của trẻ mẫu giáo
Bài 3: Sự phát triển tình cảm của trẻ mẫu giáo
1. Đặc điểm chung của tình cảm của trẻ mẫu giáo
2. Các xu hướng phát triển cơ bản của tình cảm của trẻ mẫu giáo
3. Bài học sư phạm về phát triển tình cảm cho trẻ mẫu giáo
Bài 4: Sự phát triển ý chí của trẻ mẫu giáo
1. Vị trí của các hành động ý chí trong hành vi của trẻ
2.  Các xu hướng phát triển của hành động ý chí
3.  Bài học sư phạm về phát triển ý chí của trẻ mẫu giáo
Bài 5: Sự phát triển đạo đức của trẻ mẫu giáo
1. Sự phát triển đạo đức của trẻ mẫu giáo
1.1. Sự phát triển nhận thức đạo đức
1.2. Hành vi đạo đức
1.3. Tình cảm đạo đức
2. Nguyên nhân vi phạm các hành vi đạo đức của trẻ mẫu giáo

Bài 6: Chuẩn bị về tâm lý cho trẻ vào học ở trường phổ thông
1. Sự cần thiết phải chuẩn bị tâm lý cho trẻ vào học ở trường phổ thông
2. Những biểu hiện chứng tỏ trẻ sẵn sàng về tâm lý cho việc đi học ở trường phổ thông
3. Các biện pháp

8. Đề cương được biên soạn và cập nhật ngày: Tháng 01/2021
9. Đề cương được thẩm định và thông qua ngày: Tháng 02/2021
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